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NGHỊ ĐỊNH

Quy định xác định xuất xứ Việt Nam

đối với hàng hóa sản xuất và lưu thông trong nước

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 19/2023/QH15;

Cặn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 được sửa

đổi, bổ sung bởi Luật số 78/2025/QH15;

Cặn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 được sửa đổi, bổ sung bởi

Luật số 05/2017/QH14, Luật số 44/2019/QH14 và Luật số 75/2025/QH15;

Căn cứ Nghị quyết số 109/2023/QH15 của Ủy ban Thưởng vụ Quốc hội

về việc tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu

nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định xác định xuất xứ Việt Nam đối
với hàng hóa sản xuất và lưu thông trong nước.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định xác định xuất xứ Việt Nam đối với hàng hóa
sản xuất và lưu thông trong nước, bao gồm: hàng hóa có xuất xứ, hàng hóa có

xuất xứ thuần túy, hàng hóa có xuất xứ không thuần túy, công đoạn gia công,
chế biến đơn giản; yếu tố không được xem xét khi xác định xuất xứ; trách nhiệm
của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Nghị định này không điều chỉnh đối với các nội dung sau:

a) Việc xác định xuất xứ hàng hóa để áp dụng biện pháp chứng nhận xuất
xứ hàng hóa đối với hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu;

b) Quy định về cách ghi nhãn hàng hóa và cách thức trình bày các nội
dung bắt buộc khác trên nhãn hàng hóa;
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c) Hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với:

1. Thương nhân tham gia hoạt động sản xuất và thương mại hàng hóa lưu

thông trong nước.

2. Cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân trong nước có liên quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Theo Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. “Nguyên liệu” là bất cứ vật liệu hay chất liệu nào được sử dụng hoặc

tiêu tốn trong quá trình sản xuất ra hàng hóa hoặc kết hợp tự nhiên thành một
hàng hóa khác hoặc tham gia vào quy trình sản xuất ra một hàng hóa khác.

2. "Chuyển đổi mã số hàng hóa” là sự thay đổi về mã số HS ở cấp độ 04
số (theo Hệ thống hải hòa về mô tả và mã hóa hàng hóa của Tổ chức Hải quan

Thế giới) từ nguyên liệu không có xuất xứ để sản xuất ra hàng hóa tại Việt
Nam.

3. “Hàm lượng giá trị Việt Nam - Viet Nam Value Content" (sau đây gọi
là hàm lượng VVC) là phần giá trị gia tăng của Việt Nam, được tính trên tổng
giá trị của hàng hóa.

4. “Giá xuất xưởng" là:

a) Giá hàng hóa được trả cho nhà sản xuất đã tham gia vào quá trình sản

xuất hoặc gia công cuối cùng, với điều kiện giá đó bao gồm trị giá của nguyên
liệu được sử dụng và các chi phí khác phát sinh trong quá trình sản xuất, trừ
các loại thuế, phí sẽ hoặc có thể được hoàn lại khi bán sản phẩm cuối cùng ra
thị trường nội địa;

b) Trường hợp giá xuất xưởng không phản ánh đầy đủ chi phí phát sinh

trong quá trình sản xuất thực tế tại Việt Nam, giá xuất xưởng là tổng chi phí trừ
đi các loại thuế, phí sẽ hoặc có thể được hoàn lại khi hàng hóa cuối cùng được

đưa vào hoạt động thương mại trên thị trường nội địa;

c) Trường hợp công đoạn gia công hoặc sản xuất cuối cùng được thương
nhân ký hợp đồng phụ thuê một nhà sản xuất khác gia công, sản xuất, thuật
ngữ “nhà sản xuất” tại khoản này được hiểu là thương nhân đi thuê gia công
hoặc sản xuất.

5. “Trị giá nguyên liệu” là trị giá hải quan tại thời điểm nhập khẩu hoặc

giá thu mua tại Việt Nam, đã bao gôm chỉ phí mua nguyên liệu, chi phí vận tải

và các chi phí khác có liên quan cho đến khi nguyên liệu được sử dụng để sản
xuất hàng hóa lưu thông trong nước.
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Điều 4. Hàng hóa có xuất xứ Việt Nam

1. Hàng hóa có xuất xứ Việt Nam khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Hàng hóa có xuất xứ thuần túy Việt Nam theo quy định tại Điều 5 Nghị
định này;

b) Hàng hóa có xuất xứ không thuần túy Việt Nam theo quy định tại Điều 6

Nghị định này.

2. Trong trường hợp cần thiết, bộ, cơ quan ngang bộ xây dựng quy định
riêng về hàng hóa có xuất xứ Việt Nam đối với mặt hàng có tính chất đặc thù

thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo phù hợp quy định tại Nghị định này.

Điều 5. Hàng hóa có xuất xứ thuần túy Việt Nam

Hàng hóa có xuất xứ thuần túy Việt Nam khi thuộc một trong các trường

hợp sau:

1. Cây trồng và các sản phẩm từ cây trồng được trồng và thu hoạch tại Việt Nam.

2. Động vật được sinh ra hoặc nuôi dưỡng tại Việt Nam.

3. Sản phẩm từ động vật nêu tại khoản 2 Điều này.

4. Sản phẩm thu được từ săn bắn, đặt bẫy, đánh bắt, nuôi trồng, thu lượm

hoặc săn bắt tại Việt Nam.

5. Khoáng sản và chất sản sinh tự nhiên được chiết xuất hoặc lấy ra từ đất,

nước, đáy biển hoặc dưới đáy biển của Việt Nam.

6. Sản phẩm lấy từ nước, đáy biển hoặc dưới đáy biển bên ngoài lãnh hải

của Việt Nam, với điều kiện Việt Nam có quyền khai thác đối với vùng nước,
đáy biển và dưới đáy biển theo luật pháp quốc tế.

7. Sản phẩm đánh bắt và hải sản khác đánh bắt từ vùng biển cả bằng tàu
được đăng ký ở Việt Nam và được phép treo cờ của Việt Nam.

8. Sản phẩm được chế biến hoặc được sản xuất ngay trên tàu từ sản phẩm
nêu tại khoản 7 Điều này được đăng ký ở Việt Nam và được phép treo cờ của
Việt Nam.

9. Vật phẩm thu được trong quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng ở Việt Nam

hiện không còn thực hiện được chức năng ban đầu, không thể sửa chữa hay
khôi phục được và chi có thể vứt bỏ hoặc dùng làm các nguyên liệu, vật liệu
thô, hoặc sử dụng vào mục đích tái chế.
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10. Hàng hóa thu được hoặc được sản xuất từ sản phẩm theo quy định từ

khoản 1 đến khoản 9 Điều này.

Điều 6. Hàng hóa có xuất xứ không thuần túy Việt Nam

Hàng hóa có xuất xứ không thuần túy Việt Nam khi thuộc một trong các

trường hợp sau:

1. Chuyển đổi mã số hàng hóa.

2. Có hàm lượng VVC tối thiểu 30% được xác định theo một trong hai
công thức sau:

a) Công thức trực tiếp:

Trị giá nguyên liệu có xuất xứ
x 100%VVC=

Giá xuất xưởng

b) Công thức gián tiếp:

Giá xuất

VVC= xưởng

Trị giá nguyên liệu không có

xuất xứ x 100%

Giá xuất xưởng

3. Trị giá của vật liệu đóng gói và bao bì chứa đựng hàng hóa là một phần
cấu thành nên hàng hóa và được tính vào hàm lượng VVC.

4. Đối với hàng hóa thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và công nghệ số,
các công đoạn tạo ra giá trị sản phẩm thực hiện tại Việt Nam được tính vào hàm

lượng VVC, bao gồm: chi phí nghiên cứu, phát triển; chỉ phí thiết kế, lập trình,
số hóa, tự động hóa; chi phí thử nghiệm kỹ thuật và kiểm thử phần mềm gắn

liền với quy trình tạo ra sản phẩm. Công đoạn gia công, chế biến đơn giản quy
định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định này và yếu tố không được xem xét khi xác

định xuất xứ quy định tại Điều 8 Nghị định này không áp dụng đối với khoản
này.

5. Thương nhân lựa chọn công thức trực tiếp hoặc công thức gián tiếp, áp
dụng trong năm tài chính.

Điều 7. Công đoạn gia công, chế biến đơn giản

1. Công đoạn gia công, chế biển đơn giản là công đoạn không sử dụng kỹ
năng đặc biệt, máy móc, dây chuyền hoặc thiết bị chuyên dụng và không được
xét khi xác định xuất xứ hàng hóa Việt Nam theo quy định tại Điều 4, Điều 5

và Điều 6 Nghị định này.

2. Các công đoạn sau đây khi được thực hiện riêng rẽ hoặc kết hợp với

nhau được xem là gia công, chế biến đơn giản:

a) Công đoạn bảo quản hàng hóa trong quá trình vận chuyển và lưu kho
(thông gió, trải ra, sấy khô, làm lạnh, ngâm trong muối, xông lưu huỳnh hoặc










